
 

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH DƯỢC 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 

 

Giải phẫu Ngực - Bụng 

Author: phẫu Ngực - Bụng 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2015 

Description: 489 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786046611639 

Ký hiệu: 611.9  P534 - D567 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

2 

 

Hóa lý dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học 

Author: Phạm Ngọc Bùng; Võ Quốc Ánh, Lê 

Xuân Kỳ...(Tham gia biên soạn) 

Publisher: Hà Nội Phạm Ngọc Bùng; Võ 

Quốc Ánh, Lê Xuân Kỳ...(Tham gia biên 

soạn) 

Description: 326 tr. ; 27 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9786046630913 

Ký hiệu: 541  P534 - B942 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

3  

Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học. 

T.1 

Author: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2017 

Description: 194 tr. ; 27 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9786046630142 

Ký hiệu: 615.1  M217 - T627 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

4 

 

Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học. 

T.2 

Author: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm 

Publisher: : Y học, 2016 

Description: 379 tr. ; 27 cm 

Edition: 379 tr. ; 27 cm 

Ký hiệu: 615.1  M217 - T627 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 



ISBN: 9786046620549 

5 

 

Dược thư quốc gia Việt Nam 

Author: Bộ y tế 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018 

Description: 1666 tr. ; 30 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9786046632511 

Ký hiệu: 610  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

6 

 

Dược điển Việt Nam T1 

Author: Bộ Y tế  

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018 

Description: 986 tr. ; cm 

Edition: 5 edition 

ISBN: 9786046632016 

Ký hiệu: 615.03  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

7 

 

Dược điển Việt Nam, Tập 2 

Author: Bộ Y tế  

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018 

Description:  tr. ; cm 

Edition: 5 edition 

ISBN: 9786046632016 

Ký hiệu: 615.03  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

8 

 

Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới. Tập 1 

Author: Võ Văn Chi 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018 

Description: 1675 tr. ; 27 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9786046631989 

Ký hiệu: 615.8  V872 - C532 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

9 

 

Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới. Tập 2 

Author: Võ Văn Chi 

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018 

Description: 1541 tr. ; 27 cm 

Edition: 1 edition 

ISBN: 9786046631989 

Ký hiệu: 615.8  V872 - C532 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 



10 

 

Grant's dissector 

Author: Patrick W. Tank 

Publisher: Philadelphia : Lippincott Williams 

& Wilkins, 2017 

Description: 323 tr. ; 28 cm 

Edition: 16 edition 

ISBN: 9781496316790 

Ký hiệu: 611  P314 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

11 

 

Applied therapeutics the clinical use of drugs 

Author: Caroline S. Zeind 

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer 

Description: Philadelphia : Wolters Kluwer 

Edition: 11 edition 

ISBN: 9781496353795 

Ký hiệu: 615.5  C292 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

12 

 

Ansel's pharmaceutical dosage forms and 

drug delivery systems 

Author: Loyd V. Allen 

Publisher: Edition: 11 edition 

Description: Edition: 11 edition 

Edition: 11 edition 

ISBN: 978496372198 

Ký hiệu: 615.1  L923 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

13 

 

Adverse drug interactions : A handbook for 

prescribers 

Author: Lakshman Karalliedde 

Publisher: Boca Raton : CRC Press, Taylor & 

Francis Group, 2016 

Description: 1089 tr. ; 26 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9781482236217 

Ký hiệu: 615.7  L192 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 



14 

 

Fundamentals of microbiology 

Author: Jeffrey C. Pommerville 

Publisher: Jeffrey C. Pommerville 

Description: Chapter 24 {841} ; 29 cm 

Edition: 11 edition 

ISBN: 9781284100952 

Ký hiệu: 616.9  J46 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

15 

 

Physical pharmacy 

Author: David Attwood, Alexander T 

Florence 

Publisher: London : Pharmaceutical Press, 

2012 

Description: 218 tr. ; 24 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9780857110640 

Ký hiệu: 615.798  D249 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

16 

 

Organic chemistry 

Author: T.W. Graham Solomons, Craig B. 

Fryhle, Scott A. Snyder 

Publisher: America : Wiley, 2016 

Description: 1124 tr. ; 29 cm 

Edition: 12 edition 

ISBN: 9781118875766 

Ký hiệu: 547  G738 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

17 

 

Pharmacy Practice 

Author: Geoffey Harding, Kevin Taylor 

Publisher: Boca Raton : CRC press 

Description: 482 tr. ; 24 cm 

Edition: 2 edition 

ISBN: 9781482253429 

Ký hiệu: 615.03  G343 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

18 

 

Sherris medical microbiology 

Author: Kenneth J. Ryan 

Publisher: New York : McGraw-Hill 

Description: 1041 tr. ; 28 cm 

Edition: 7 edition 

ISBN: 9781259859809 

Ký hiệu: 616.9  R988 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 



19 

 

Undergraduate instrumental analysis  

Author: James W. Robinson, Eileen M. 

Skelly Frame, George M. Frame II 

Publisher: Boca Raton : CRC Press, Taylor & 

Francis Group, 2014 

Description: 1231 tr. ; 27 cm 

Edition: 7 edition 

ISBN: 9781420031352 

Ký hiệu: 543  J272 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

20 

 

Rang and dale's Pharmacology 

Author: H. P. Rang, J. M. Ritter, R. J. Flower, 

G. Henderson 

Publisher: United Kingdom : Elsevier 

Churchill Livingstone, 2016 

Edition: 8 edition 

ISBN: 9780702053627 

Ký hiệu: 615.1  R196 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

21 

 

Basic & clinical pharmacology 

Author: Bertram G. Katzung 

Publisher: New York : Lange Medical 

Books/McGraw Hill, 2018 

Description: 1250 tr. ; 28 cm 

Edition: 14 edition 

ISBN: 9781259641152 

Ký hiệu: 615.1  B548 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

22 

 

Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical 

microbiology 

Author: awetz, Melnick, Adelberg's 

Publisher: New York : McGraw Hill, 2016 

Description: 851 tr. ; 26 cm 

Edition: 27 edition 

ISBN: 9780071824989 

Ký hiệu: 616.01  J418 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 



23 

 

Brock biology of microorganisms 

Author: Michael T. Madigan, Kelly S. 

Bender,Daniel H. Buckley, W. Matthew 

Sattley 

Publisher: NY, NY : Pearson, 2019 

Description: 1058 tr. ; 29 cm 

Edition: 15 edition 

ISBN: 9781292235103 

Ký hiệu: 579  M621 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

24 

 

Microbiology : an introduction 

Author: Greard J. Tortora, Berdell R. Funke, 

Christine L. Case 

Publisher: Boston : Pearson 

Description: 827 tr. ; 29 cm 

Edition: 13 edition 

ISBN: 9780134605180 

Ký hiệu: 579  G786 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

25 

 

Hamilton & hardy's industrial toxicology 

Author: Raymond D. Harbison, Marie M. 

Bourgeois 

Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley 

& Sons Inc, 2015 

Description: 1339 tr. ; 29 cm 

Edition: 13 edition 

ISBN: 9780470929735 

Ký hiệu: 615.902  R268 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

26  

Organic chemistry 

Author: John McMurry 

Publisher: Singapore : Cengare Learning Asia 

Pte Ltd, 2018 

Description: 1054 tr. ; 30 cm 

ISBN: 9789814846462 

Ký hiệu: 547  J653 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện 

tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt 

giải Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến 

các hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo 

hàng năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

https://oatd.org/
https://www.un-ilibrary.org/
https://www.itu-ilibrary.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.freetechbooks.com/
mailto:library@hiu.vn
mailto:hoaitm@hiu.vn
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http://thuvienso.hiu.vn/

